
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUẦN GIÁO  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-VHTT 

V/v rà soát danh sách hộ nghèo, 

hộ cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ 

đầu thu truyền hình số 

Tuần Giáo, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:          

                  - UBND Thị trấn Tuần Giáo; 

                                            - UBND các xã: Mùn Chung, Mường Mùn, Pú Nhung,  

                                               Quài Cang, Quài Tở. 

Thực hiện Công văn số 66/STTTT-KHTC, ngày 15/01/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên v/v rà soát danh sách hộ nghèo, hộ 

cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên. UBND huyện Tuần Giáo có ý kiến như sau: 

Yêu cầu UBND xã Mùn Chung, Mường Mùn, Pú Nhung, Quài Cang,  

Quài Tở và thị trấn Tuần Giáo tiếp tục rà soát lập danh sách bổ sung các hộ 

nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh được phê 

duyệt tại Quyết định số 1217/QĐ-BTTTT ngày 06/8/2019 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông, thuộc đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh 

nhưng chưa có tên trong danh sách được hỗ trợ (có danh sách các hộ nghèo đã 

được hỗ trợ kèm theo), đồng thời đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau: 

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền 

hình số) đang sử dụng máy thu hình công nghệ tương tự chưa tích hợp tính năng 

thu truyền hình số theo chuẩn DTH, chưa có đầu thu truyền hình số DTH, chưa 

sử dụng bất kỳ một trong các phương thức truyền hình trả tiền như truyền hình 

cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình Internet (IPTV) trong thời gian triển khai 

hỗ trợ tại địa phương; 

- Các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc đối tượng hỗ trợ phải có đơn đề nghị 

hỗ trợ có xác nhận của chính quyền địa phương (Mẫu đơn đề nghị kèm theo mẫu 

03 kèm theo). 

Danh sách các hộ gia đình thuộc đối tượng hỗ trợ đầu thu truyền hình số 

(tổng hợp theo phụ lục 01, 02) và đơn đề nghị của các hộ gia đình đề nghị 

UBND các xã, thị trấn gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 

21/01/2021 để tổng hợp báo cáo UBND huyện, Sở Thông tin và Truyền thông.  

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ đồng chí Chu 

Văn Tuấn (điện thoại 0987. 270. 985) để được giải đáp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 

 



Phụ lục 01 

1. Biểu 01: Danh sách các hộ nghèo đủ điều kiện được hỗ trợ đầu thu truyền số 

vệ tinh (DTH) (Bổ sung) 

STT Xã/phường 
Tên chủ 

hộ 
Mã số 

hộ 

nghèo 

Số 

CMND 

của chủ 

hộ 

Điện 

thoại 
Địa chỉ 

A B 1 2 3 4 5 

         

         

         

         

         

         

       

       

       

       

       

 

 

………….., ngày……….tháng ….. năm …… 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách lập biểu: 

Cột (A): Ghi số thứ tự của hộ. 

Cột (B): Ghi tên xã 

Cột (1): Ghi họ và tên của chủ hộ. 

Cột (2): Ghi mã số hộ nghèo. 

Cột (3): Ghi số CMND của chủ hộ. 

Cột (4): Ghi số điện thoại của hộ (nếu có). 

Cột (5): Ghi địa chỉ của hộ: số nhà, thôn/bản/khối phố. 

 

 

 

 



2. Biểu 02: Danh sách các hộ cận nghèo đủ điều kiện được hỗ trợ đầu thu truyền 

số vệ tinh (DTH) (Bổ sung) 

STT Xã/phường 
Tên chủ 

hộ 
Mã số 

hộ 

nghèo 

Số 

CMND 

của chủ 

hộ 

Điện 

thoại 
Địa chỉ 

A B 1 2 3 4 5 

         

         

         

         

         

         

       

       

       

       

       

 

………….., ngày……….tháng ….. năm …… 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách lập biểu: 

Cột (A): Ghi số thứ tự của hộ. 

Cột (B): Ghi tên xã 

Cột (1): Ghi họ và tên của chủ hộ. 

Cột (2): Ghi mã số hộ nghèo. 

Cột (3): Ghi số CMND của chủ hộ. 

Cột (4): Ghi số điện thoại của hộ (nếu có). 

Cột (5): Ghi địa chỉ của hộ: số nhà, thôn/bản/khối phố. 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 03 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ ĐẦU THU 

(Kèm theo văn bản số 1067 /STTTT-KHTC ngày 16/9/2019 

của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ  

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên. 

 

Tôi tên là: ………………………………………………………………….  

Số CMND của chủ hộ ………………nơi cấp …………cấp ngày ………… 

Điện thoại:………………………………………………………………….. 

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………….. 

Mã số hộ nghèo, cận nghèo: 

Là chủ hộ gia đình thuộc diện: 

 Hộ nghèo      

 Hộ cận nghèo 

Theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/11/2015 về việc ban hành chuẩn nghèo 

tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. 

Hiện nay, gia đình tôi đang sử dụng máy thu hình công nghệ tương tự chưa 

tích hợp tính năng thu truyền hình số theo chuẩn DVB-T2, chưa có đầu thu 

truyền hình số DVB-T2, chưa sử dụng bất kỳ một trong các phương thức truyền 

hình trả tiền như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình IPTV. 

Tôi làm đơn này đề nghị được hỗ trợ đầu thu truyền hình số để sử dụng cho 

gia đình và cam kết không bán, cho, tặng đầu thu được hỗ trợ. Tôi xin cam đoan 

các thông tin nêu trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm 

trước pháp luật. 

Trân trọng cảm ơn./. 

      …………., ngày……tháng…năm… 

XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG BẢN/KHỐ NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 

   

 

 

 

 

    XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, THỊ TRẤN 
    (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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